
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.002.002     406.493       20          125      

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.985.188     406.493       20          127      

I Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.381.140     288.784       21          149      

1 Chi đầu tư công 1.200.826     288.784       24          155      

2 Chi công tác quản lý đất đai 139.000        -               -         

3 Phí thẩm định đấu giá quyền sử dụng đất 1.000            -         

4 Vốn đối ứng xây dựng trụ sở Tòa án 10.000          -         

5

Chi quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ theo 

NQ HĐND huyện 30.314          -         

II Chi thường xuyên 514.787        103.468       20          98        

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 325.980        74.134         23          105      

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi văn hóa thông tin 3.922            651              17          76        

5 Chi phát thanh, truyền hình 888               138              16          373      

6 Chi thể dục thể thao 1.296            25                2            71        

7 Chi quốc phòng 5.270            927              18          112      

8 Chi an ninh 3.140            509              16          176      

9 Chi bảo vệ môi trường 15.200          116              1            69        

10 Chi hoạt động kinh tế 57.882          7.491           13          56        

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể 39.527          7.455           19          88        

12 Chi bảo đảm xã hội 39.114          10.752         27          116      

13 Chi khác ngân sách 2.561            70                3            

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mới 11.297          -         

14 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7.510            -         

15 Chuyển vốn sang NHCS để cho vay hộ nghèo 1.200            1.200           100        120      

III Dự phòng ngân sách 27.360          -         -       

IV Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn 57.045          14.241         25          107      

1 Bổ sung cân đối 57.045          13.534         24          101      

2 Bổ sung có mục tiêu 707              

V Chi từ nguồn thực hiện CCTL 4.856            

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 16.814          -         -       

C Chi nộp NS cấp trên -       
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